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	HỆ CAO ĐẲNG
	
	
	HỆ TRUNG CẤP
	

	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	11
	
	Học kỳ 1
	15

	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	Toán 1
	4(4,0,8)

	Xử lý ảnh với Photoshop căn bản
	3(2,1,5)
	
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)

	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	2(1,1,5)
	
	Chính trị
	2(2,0,4)

	Quay phim – Chụp ảnh KTS
	2(1,1,3)
	
	Pháp luật
	1(1,0,2)

	
	
	
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)

	
	
	
	Nghệ thuật chữ
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	16
	
	Học kỳ 2
	25

	Mỹ thuật cơ bản
	3(1,2,3)
	
	Toán 2
	4(4,0,8)

	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)
	
	Vật lý 1
	4(4,0,8)

	Nguyên lý tạo hình
	3(1,2,3)
	
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)

	Nghệ thuật chữ
	2(1,1,3)
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)

	Ý tưởng sáng tạo
	2(1,1,3)
	
	Xử lý ảnh với Photoshop
	4(2,2,5)

	Thiết kế web căn bản
	3(2,1,3)
	
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	2(1,1,3)

	
	
	
	Nguyên lý tạo hình
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	20
	
	Học kỳ 3
	26

	Thiết kế đồ họa 2D với Flash
	3(2,1,5)
	
	Hóa học 1
	4(4,0,8)

	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax
	4(3,1,7)
	
	Toán 3
	4(4,0,8)

	Xử lý ảnh với Photoshop nâng cao
	3(1,2,3)
	
	Vật lý 2
	4(4,0,8)

	Thiết kế giao diện web với Photoshop
	2(1,1,3)
	
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)

	Xử lý âm thanh
	2(1,1,3)
	
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)

	Biên tập phim với Premiere
	2(1,1,3)
	
	Mỹ thuật cơ bản
	3(1,2,3)

	Công nghệ Multimedia
	4(3,1,7)
	
	Thiết kế web căn bản
	2(1,1,3)

	
	
	
	Ý tưởng sáng tạo
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	

	Học kỳ 4
	20
	
	Học kỳ 4
	24

	Đồ án thiết kế 3D
	2(1,1,3)
	
	Hóa học 2
	4(4,0,8)

	Thiết kế web nâng cao
	3(1,2,3)
	
	Toán 4
	4(4,0,8)

	Chế bản với Indesign
	3(2,1,5)
	
	Vật lý 3
	4(4,0,8)

	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)

	Đồ án học phần 2
	1(0,1,0)
	
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)

	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	Thiết kế web nâng cao
	3(2,1,5)

	Dựng Video
	4(3,1,7)
	
	Thiết kế đồ họa 2D với Flash
	3(2,1,5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	Học kỳ 5
	22

	
	
	
	Hóa học 3
	4(4,0,8)

	
	
	
	Vật lý 4
	4(4,0,8)

	
	
	
	Toán 5
	5(5,0,10)

	
	
	
	Quay phim –Chụp ảnh KTS
	2(1,1,3)

	
	
	
	Thiết kế đồ họa 3D với 3DMax
	3(2,1,5)

	
	
	
	Học phần tự chọn
	4

	
	
	
	Biên tập phim với  Premiere
	2(1,1,3)

	
	
	
	Chế bản với  Indesign
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	

	
	
	
	Học kỳ 6
	16

	
	
	
	Hóa học 4
	4(4,0,8)

	
	
	
	Toán 6
	5(5,0,10)

	
	
	
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)

	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)


